
BIỂU TỔNG HỢP BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH , CHẾ ĐỘ

(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường Tam Thanh)
Đơn vị: triệu đồng

STT Tên đơn vị/Nội dung Tổng dự toán
giao cho đơn vị Nguồn bổ sung Ghi chú

A B 1 4 5
Tổng cộng: 7.655,30

I Ngân sách phường 7.655,30

Ngân sách tỉnh bổ
sung có mục tiêu cho
phường + Sự nghiệp

giáo dục khác 

1 Sự nghiệp giáo dục 4.332,30
1.1 Các đơn vị trường học công lập 4.332,30

- Trường MN Hoa Hồng 437,00

Nghị định 238/2025/NĐ-CP (KH I: 25-26): 399trđ (Miễn học phí:
397,2trđ; Hỗ trợ CPHT: 1,8trđ); Nghị định 66/2025/NĐ-CP: 7trđ (HK
II: 24-25: 2trđ; HK I 25-26: 5trđ); Nghị định 105/2020/NĐ-CP (HK I
25-26): 31trđ

- Trường MN Hoa Sữa 521,00
Nghị định 238/2025/NĐ-CP (KH I: 25-26): 507,7trđ (Miễn học phí:

506,5 trđ; Hỗ trợ CPHT: 1,2 trđ); Nghị định 66/2025/NĐ-CP: (HK II:
24-25): 5trđ; Nghị định 105/2020/NĐ-CP (HK I 25-26): 8,3trđ

- Trường MN Hoa Hướng Dương 641,60
Nghị định 238/2025/NĐ-CP (KH I: 25-26): 614,4 trđ (Miễn học phí:

613,2 trđ; Hỗ trợ CPHT: 1,2 trđ); Nghị định 66/2025/NĐ-CP: (HK II:
24-25): 3 trđ; Nghị định 105/2020/NĐ-CP (HK I 25-26): 24,2 trđ

- Trường TH Lê Văn Tám 7,40 Nghị định 238/2025/NĐ-CP (KH I: 25-26): 2,4 trđ Hỗ trợ CPHT;
Nghị định 66/2025/NĐ-CP: (HK I: 26-26): 5 trđ;

- Trường TH Hoàng Đồng 12,60 Nghị định 238/2025/NĐ-CP (KH I: 25-26): 12,6 trđ Hỗ trợ CPHT

- Trường TH Tam Thanh 16,20 Nghị định 238/2025/NĐ-CP (KH I: 25-26): 16,2 trđ Hỗ trợ CPHT

- Trường THCS Tam Thanh 1.537,00 Nghị định 238/2025/NĐ-CP (KH I: 25-26): 1,537trđ (Miễn học phí:
1.531trđ; Hỗ trợ CPHT: 6trđ); 

- Trường THCS Hoàng Đồng 1.159,50 Nghị định 238/2025/NĐ-CP (KH I: 25-26): 1,159,5trđ (Miễn học phí:
1.146,3trđ; Hỗ trợ CPHT: 13,2trđ); 

2 Đảm bảo xã hội (Phòng Kinh tế, hạ
tầng và đô thị) 976,834

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đóng
BHXH TN 160,20
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- Kinh phí NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT
HSSV 816,634

3 Hoàn trả và bổ sung chi khác ngân sách
phường 2.346,166

- Hoàn trả Kinh phí NSNN đóng, hỗ trợ
đóng BHYT cho các đối tượng 324,00

-
Hoàn trả Kinh phí hỗ trợ các đối tượng
BTXH theo NĐ20/2021; NĐ76/2024;
NĐ176/2025

1.596,00

- Bổ sung chi khác ngân sách phường 426,166

Ngân sách tỉnh bổ
sung có mục tiêu cho
phường + Sự nghiệp

giáo dục khác 
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